
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2026 

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KBCB 

(THÁNG 6-7.2026) 

1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 

2. Địa chỉ: Đường Huyền Quang, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh 

3. Danh sách người hoàn thành thực hành 

TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành 

TG đã thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi hành nghề) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu 

ngày 

cấp) 

1 

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

MẾN 

027302010980 Không 23/10/2025 Điều dưỡng 
05/12/2025 - 

05/6/2026 

- 01 tháng thực hành chuyên môn 

về hồi sức cấp cứu tại khoa Hồi 

sức tích cực nhi 

- 05 tháng thực hành chuyên môn 

về KBCB tại các khoa: Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức, Nội nhi tổng 

hợp, Ngoại nhi. 

-ThS.ĐD Bùi Thị Chi, cchn số 

001485/BNCCHN, cấp ngày 

04/4/2021, pvhn: theo TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

- CNĐD. Nguyễn Xuân Hiến, 

cchn số 003724/BNCCHN, 

pvhn: theo TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

- CNĐD. Nguyễn Thị Nên, cchn 

số 02410/BNCCHN cấp ngày 

20/12/2017, pvhn: theo TTLT 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

- ThS.ĐD Bùi Văn Hùng, cchn 

số 04758/BNCCHN cấp ngày 

24/8/2018, pvhn: theo TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

29/2026/

GXNTH 

2 
ĐÀO QUANG 

HIỂN 
027101000275 Không 06/01/2026 

Bác sĩ Y 

khoa 

30/3/2026 - 

30/5/2026 

02 tháng thực hành chuyên môn 

về KBCB tại khoa Ngoại nhi 

BSCKII Nguyễn Công Hùng, 

cchn số 001168/BN-CCHN, cấp 

ngày 30/10/2013, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

30/2026/

GXNTH 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành 

TG đã thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi hành nghề) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu 

ngày 

cấp) 

3 
TRẦN LỆ 

THỦY 
027300000924 

Bệnh 

viện Sản 

- Nhi Bắc 

Ninh số 2 

2024 
Bác sĩ Y 

khoa 

01/8/2024 -

06/02/2025;  

01/12/2025 

- 01/6/2026 

-03 tháng thực hành chuyên môn 

về hồi sức cấp cứu tại các khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu ban đầu và 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. 

- 09 tháng thực hành chuyên môn 

về KBCB tại các khoa: Nội nhi 

tổng hợp, Sản đẻ, Sản bệnh, Phụ 

- BSCKI Nguyễn Thị Phương, 

cchn số 04587/BNCCHN, cấp 

ngày 10/11/2017, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Sản 

- BSCKI Vũ Thị Phượng, cchn 

số 0001474/BN-CCHN, cấp 

ngày 06/11/2013, pvhn KBCB 

chuyên khoa GMHS 

- BSCKII Nguyễn Như Trường, 

cchn số 0001521/BN-CCHN, 

cấp ngày 06/11/2013, pvhn: 

KBCB chuyên khoa Nhi 

- ThS. Nguyễn Thị Giang, 

CCHN số 0001463/BN-CCHN 

cấp ngày 06/11/2013, pvhn: 

KBCB chuyên khoa Sản 

- BSCKI. Nguyễn Đình Long, 

cchn số 003961/BN-CCHN, cấp 

ngày 15/11/2016, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Sản, phụ khoa. 

- BSCKI Đào Thị Minh Thu, 

cchn số 0001524/BN-CCHN, 

cấp ngày 06/11/2013, pvhn: 

KBCB chuyên khoa sản. 

 

31/2026/

GXNTH 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành 

TG đã thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi hành nghề) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu 

ngày 

cấp) 

4 

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

HUYỀN 

027199009963 

Bệnh 

viện Sản 

- Nhi Bắc 

Ninh số 2 

2024 
Bác sĩ Y 

khoa 

01/8/2024 - 

06/02/2025; 

02/12/2025 - 

02/6/2026. 

- 03 tháng thực hành chuyên môn 

về hồi sức cấp cứu tại các khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu ban đầu và 

Hồi sức tích cực nhi. 

- 09 tháng thực hành chuyên môn 

về KBCB tại các khoa: Sơ sinh, 

Ngoại nhi, Bệnh nhiệt đới - Tiêu 

hóa nhi và Sản bệnh. 

- BSNT.CKI. Vương Thị Tuệ 

có cchn số 0002561/BN-CCHN 

cấp ngày 20/8/2014, pvhn: 

KBCB chuyên khoa Nhi 

- Ths Nguyễn Thu Thảo, cchn 

số 003962/BN-CCHN, cấp ngày 

15/11/2016, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi 

- BSĐK Phạm Xuân Trường, 

cchn số 000235/BNCCHN cấp 

ngày 15/6/2016, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi 

- BSCKII Phạm Văn Đạt, cchn 

số 04769/BN-CCHN cấp ngày 

28/08/2018; pvhn: KBCB 

chuyên khoa Ngoại; 

- Ths Nguyễn Thị Linh, cchn số 

001062/BN-CCHN cấp ngày 

07/03/2019, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi 

- BSCKI Nguyễn Cao Mạnh, 

cchn số 003968/BN-CCHN cấp 

ngày 15/11/2016, pvhn: KBCN 

chuyên khoa sản, phụ khoa 

32/2026/

GXNTH 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành 

TG đã thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi hành nghề) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu 

ngày 

cấp) 

5 
NGUYỄN 

VĂN CHUNG 
027099006385 

Bệnh 

viện Sản 

- Nhi Bắc 

Ninh số 2 

2023 
Bác sĩ Y 

khoa 

10/6/2024 - 

10/12/2024; 

03/12/2025 - 

05/6/2026 

- 03 tháng thực hành chuyên môn 

về hồi sức cấp cứu tại các khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu ban đầu và 

Hồi sức tích cực nhi.  

- 09 tháng thực hành chuyên môn 

về KBCB tại các khoa: Bệnh 

nhiệt đới - Tiêu hóa nhi, Sản 

bệnh, Sơ sinh, Ngoại nhi. 

- BSCKII Phạm Thị Thanh 

Hương, cchn số 001254/BN- 

CCHN cấp ngày 06/11/2013, 

pvhn: KBCB chuyên khoa Nhi 

- BSCKII Phan Thị Yến, cchn 

0002844/BN-CCHN cấp ngày 

12/01/2015, KBCB chuyên 

khoa Nhi 

- BSCKII Nguyễn Nguyên 

Ngọc, 000636/BN-CCHN cấp 

ngày 02/04/2013, KBCB 

chuyên khoa sản 

- BSNT/CKI Vương Thị Tuệ, 

0002561/BN-CCHN cấp ngày 

20/08/2014, KBCB chuyên 

khoa Nhi 

- BSCKII Nguyễn Chí Kiên, 

001374/BN-CCHN cấp ngày 

06/11/2013, KBCB chuyên 

khoa Nhi. 

- BSCKII Nguyễn Công Hùng, 

cchn số 001168/BN-CCHN, cấp 

ngày 30/10/2013, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

33/2026/

GXNTH 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành 

TG đã thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi hành nghề) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu 

ngày 

cấp) 

6 

NGUYỄN 

THÀNH 

TRUNG 

027200012020 Không 2025 
Bác sĩ Y 

khoa 

07/7/2025 - 

07/7/2026 

- 03 tháng thực hành chuyên môn 

về hồi sức cấp cứu tại các khoa 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và 

Khám bệnh - Cấp cứu ban đầu. 

- 09 tháng thực hành chuyên môn 

về KBCB tại các khoa: Ngoại nhi, 

Sản đẻ, Bệnh nhiệt đới - Tiêu hóa 

nhi, Sơ sinh. 

- BSCKII Nguyễn Công Hùng, 

cchn số 001168/BN-CCHN, cấp 

ngày 30/10/2013, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Ngoại 

- BSCKI Vũ Thị Phượng, cchn 

số 0001474/BN-CCHN, cấp 

ngày 06/11/2013, pvhn KBCB 

chuyên khoa GMHS 

- BSCKII Phạm Huy Cường có 

cchn số 001408/BN-CCHN cấp 

ngày 06/11/2013, phạm vi 

chuyên môn: KBCB chuyên 

khoa Sản 

- BSCKII Lê Thị Kim Dung có 

cchn số 000564/BN-CCHN cấp 

ngày 17/01/2013, phạm vi 

chuyên môn: khám chữa bệnh 

chuyên khoa Sản 

- Ths Nguyễn Thị Linh, cchn số 

001062/BN-CCHN cấp ngày 

07/03/2019, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi 

- BSCKI Nguyễn Kim Phụng có 

cchn số003964/BN-CCHN cấp 

ngày 15/11/2016, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi. 

34/2026/

GXNTH 



TT 
Họ tên người 

thực hành 
Số CCCD 

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Văn bằng 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành 

TG đã thực 

hành (từ 

ngày…đến 

ngày…) 

Nội dung thực hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực hành 

(họ tên, số CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi hành nghề) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu 

ngày 

cấp) 

7 
NGUYỄN 

MINH TRÍ 
027099004017 Không 2023 

Bác sĩ Y 

khoa 

18/9/2023 - 

18/3/2025 

- 04 tháng thực hành tại khoa Nội 

nhi tổng hợp; 

- 04 tháng thực hành tại khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu ban đầu; 

- 04 tháng (từ ngày 20/5/2024 đến 

ngày 20/9/2024) thực hành tại 

khoa Bệnh nhiệt đới - tiêu hóa 

nhi; 

- 03 tháng thực hành tại khoa Sơ 

sinh; 

- 03 tháng thực hành tại khoa Hồi 

sức tích cực nhi. 

-BSCKII. Nguyễn Như Trường 

có cchn số 0001521/BN-CCHN 

cấp ngày 06/11/2013, phạm vi 

chuyên môn: KBCB chuyên 

khoa Nhi 

- BSCKI. Vũ Thọ Hải có cchn 

số 003950/BN-CCHN cấp ngày 

15/11/2016, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi 

- Ths.BS. Nguyễn Thị Linh có 

cchn số 001062/BN-CCHN cấp 

ngày 07/3/2019, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi 

- BSNT.CKI. Vương Thị Tuệ có 

cchn số 0002561/BN-CCHN 

cấp ngày 20/8/2014, pvhn: 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi 

- BSNT.Ths Phan Văn Minh có 

cchn số 04661/BN-CCHN cấp 

ngày 04/7/2018, pvhn: KBCB 

chuyên khoa Nhi 

35/2026/

GXNTH 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
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